
I

1 Tráng Trọng Việt 02/10/1982 Viên chức
Trung tâm Văn hóa,

Thê thao - Truyền thông huyện

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi của Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

95/TB-SNV ngày 7/8/2008 của Sở nội vụ tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên

chế hành chính, sự nghiệp năm 2008; Căn cứ Kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên

chức huyện Mường Khương họp ngày 18/12/2008

2 Trần Thị Hưng 16/02/1986 Viên chức
Trung tâm Văn hóa,

Thê thao - Truyền thông huyện

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi của Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

95/TB-SNV ngày 7/8/2008 của Sở nội vụ tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên

chế hành chính, sự nghiệp năm 2008; Căn cứ Kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên

chức huyện Mường Khương họp ngày 1812/2008

3 Nguyễn Văn Trãi 26/01/1981 Viên chức
Trung tâm Văn hóa,

Thê thao - Truyền thông huyện

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi của Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

95/TB-SNV ngày 7/8/2008 của Sở nội vụ tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên

chế hành chính, sự nghiệp năm 2008; Căn cứ Kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên

chức huyện Mường Khương họp ngày 18/12/2008

4 Nguyễn Công Huân 27/12/1983 Viên chức
Trung tâm Văn hóa,

Thê thao - Truyền thông huyện

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi của Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

95/TB-SNV ngày 7/8/2008 của Sở nội vụ tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên

chế hành chính, sự nghiệp năm 2008; Căn cứ Kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên

chức huyện Mường Khương họp ngày 18/12/2008

5 Ma Seo Sửu 22/01/1988 Viên chức
Trung tâm Văn hóa,

Thê thao - Truyền thông huyện

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi của Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ Thông báo số

47/TB-CCVC, ngày 5/1/2009 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu biên chế hành

chính sự nghiệp năm 2009 cho UBND huyện MK; Căn cứ Kết quả xét tuyển của Hội đồng

tuyển dụng viên chức huyện Mường Khương họp ngày 30/11/2009

6 Bùi Sỹ Ngọc 05/8/1985 Giám đốc
Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây

dựng huyện

Quyết định tuyển dụng của Sở Xây dựng không có Văn bản trao đổi của Sở Nội vụ; chỉ có phê

duyệt kết quả trúng tuyển viên chức đợt 1/2011 ngày 24/01/2011 của Giám đốc Sở Xây dựng

tỉnh Lào Cai

Trường hợp tiếp nhận từ Sở Giao

thông vận tải về huyện và bổ

nhiệm  tháng 11/2021

7 Đinh Văn Thể 21/11/1982 Viên chức

Trung tâm Tư vấn giám sát và

quản lý Dự án Xây dựng, Sở

Giao thông vận tảo Xây dựng

tỉnh Lào Cai

Quyết định tuyển dụng của Sở Xây dựng không có Văn bản trao đổi của Sở Nội vụ; chỉ có phê

duyệt kết quả trúng tuyển viên chức đợt 05/2011 ngày 07/7/2011 của Giám đốc Sở Xây dựng

tỉnh Lào Cai

Trường hợp tiếp nhận từ Sở Giao

thông vận tải về huyện và bổ

nhiệm  tháng 5/2022

DANH SÁCH

VIÊN CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG LẠI THEO KẾT LUẬN SỐ 71-KL/TW NGÀY 24/3/2020 CỦA BAN BÍ THƯ

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND, ngày        /6/2022 của UBND huyện Mường Khương)

TT Họ và tên
Ngày tháng

năm sinh
Chức vụ Đơn vị công tác Minh chứng quyết định tuyển dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển Ghi chú

Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện (07 người)



II

1 Mai Thị Thanh 19/3/1977
Nhân viên Văn

thư
Trường MN Tung Chung Phố

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

2 Đỗ Thị Lợi 1/12/1985
Nhân viên văn

thư

Trường MN số 2 TT Mường

Khương

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

3 Lù Thị Vân 13/4/1982
Nhân viên văn

thư
Trường MN Dìn Chin

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

4 Nguyễn Thị Thơm 7/7/1980
Nhân viên văn

thư
Trường TH TT số 1 thị trấn

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

5 Vương Thị Hồng 10/9/1984
Nhân viên văn

thư
Trường MN Nậm Chảy

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

6 Vũ Hồng Nhung 01/9/1969
Nhân viên văn

thư
Trường  MN Bản Lầu

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

7 Vương Kim Hóa 5/3/1982
Nhân viên Văn

thư
Trường MN Nấm Lư

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

8 Trần Thị Nhàn 20/1/1982
Nhân viên Văn

thư
Trường MN Lùng Vai

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

9 Vũ Thị Thu Huyền 25/5/1984
Nhân viên Văn

thư
Trường MN Bản Lầu

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

10 Vàng Thị Luyến 1/10/1983
Nhân viên Văn

thư

Trường PTDTBT TH &THCS

Tung Chung Phố

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

11 Trần Thị Hương 21/11/1981
Nhân viên Văn

thư
Trường MN Bản Xen

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

Nhân viên Văn thư Trường học (20 người)



12 Tăng Thị Lan Anh 25/5/1985
Nhân viên văn

thư
Trường PTDTBT THCS Nấm Lư

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

13 Giàng Thị Khu 10/8/1990
Nhân viên văn

thư
Trường TH Pha Long

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Tờ trình số

176/TTr-PGD&ĐT ngày 29/9/2012 của Phòng GD&ĐT Sa Pa về việc tuyển dụng và bổ nhiệm

chính thức vào ngạch viên chức, tuyển dụng, hợp đồng và phân công công tác viên chức

14 Nguyễn Thị Hải Yến 2/8/1984
Nhân viên văn

thư
Trường MN Tả Gia Khâu

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

15 Lã Thành Chung 17/4/1986
Nhân viên văn

thư
Trường Tiểu học Chợ Chậu

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

86/TB-UBND ngày 25/8/2010 của UBND huyện Bắc Hà về việc kết luận của Thường trực

UBND huyện tại phiên họp ngày 24/8/2010 về công tác tổ chức cán bộ

16 Hoàng Thị Hướng 25/5/1982
Nhân viên văn

thư
Trường MN Thanh Bình

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Kết quả xét

tuyển của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức huyện Mường Khương họp ngày 30/11/2009

17 Lù Thị Dứn 22/11/1985
Nhân viên văn

thư
Trường MN Lùng Khấu Nhin

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Kết quả xét

tuyển của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức huyện Mường Khương họp ngày 30/11/2009

18 Nguyễn Trọng Dương 5/11/1982
Nhân viên Văn

thư

Trường PTDTBT TH&THCS Lồ

Sử Thàng

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

95/TB-SNV ngày 7/8/2008 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu

biên chế HCSN năm 2008 và Căn cứ vào Kết quả xét tuyển của Hội đồng xét tuyển dụng viên

chức huyện Mường Khương họp ngày 18/12/2008

19 Châu Thị Thu 14/12/1980
Nhân viên Văn

thư
Trường THCS Bản Lầu

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Kết quả xét

tuyển của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức huyện Mường Khương họp ngày 30/11/2009

20 Hoàng Thu Hương 28/12/1988
Nhân viên Văn

thư

Trường PTDTBT THCS Nậm

Chảy

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Kết quả xét

tuyển của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức huyện Mường Khương họp ngày 30/11/2009

III

1 Ma Thị Bến 6/11/1981
Nhân viên kế

toán

Trường MN số 1 Thị trấn Mường

Khương

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

2 Nguyễn Thị Kim Dung 12/10/1987
Nhân viên kế

toán
Trường TH Bản Lầu

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

Nhân viên Kế toán Trường học (08 người)



3 Vũ Thị Thu 01/12/1984
Nhân viên kế

toán
Trường TH Lùng vai Không có Quyết định tuyển dụng viên chức

4 Lý Thị Thỏ 16/8/1984
Nhân viên kế

toán
Trường THCS Bản Sen

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

95/TB-SNV ngày 7/8/2008 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu

biên chế HCSN năm 2008 và Căn cứ vào Kết quả xét tuyển của Hội đồng xét tuyển dụng viên

chức huyện Mường Khương họp ngày 18/12/2008

5 Trần Thị Thơm 25/3/1985
Nhân viên kế

toán

Trường PTDTBT THCS Thanh

Bình

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

95/TB-SNV ngày 7/8/2008 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu

biên chế HCSN năm 2008 và Căn cứ vào Kết quả xét tuyển của Hội đồng xét tuyển dụng viên

chức huyện Mường Khương họp ngày 18/12/2008

6 Bạch Thị Hương Giang 10/8/1987
Nhân viên kế

toán
Trường THCS Bản Lầu

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

95/TB-SNV ngày 7/8/2008 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu

biên chế HCSN năm 2008 và Căn cứ vào Kết quả xét tuyển của Hội đồng xét tuyển dụng viên

chức huyện Mường Khương họp ngày 18/12/2008

7 Lục Thúy Hằng 12/11/1993
Nhân viên kế

toán
Trường PTDTBT TH Nấm Lư

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Kết quả xét

tuyển của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức huyện Mường Khương họp ngày 30/11/2009

8 Hoàng Thị Mỹ 06/9/1987
Nhân viên kế

toán

Trường PTDTBT THCS Nậm

Chảy

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Thông báo số

77/TB-SNV ngày 13/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Thông báo giao chỉ tiêu, biên

chế sự nghiệp GD&ĐT huyện Mường Khương năm học 2007-2008

Rà soát bổ sung

IV

1 Hà Thị Hồng 16/02/1984 NV thư viện Trường TH Bản Xen

Quyết định tuyển dụng không có Văn bản trao đổi với Sở Nội vụ, chỉ Căn cứ vào Tờ trình số

594/TTr-PGD&ĐT ngày 09/10/2007 của Phòng GD&ĐT Văn Bàn về việc tuyển dụng viên

chức, hợp đồng, hợp đồng theo NĐ 68

Nhân viên Thư viện Trường học (01 người)
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